
        Kính gửi: Công ty TNHH Jiang Men Technology Bắc Việt; 
Mã số thuế: 1001264913;

                Địa chỉ: Km15, Quốc Lộ 10, Xóm 3, Thôn Trung, xã Đông Sơn, huyện 
Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Ngày 23 tháng 12 năm 2023, Cục Thuế tỉnh Thái Bình nhận được Công văn 
số 012023/BV về việc kê khai hạch toán các chi phí trong giai đoạn đào tạo, sản 
xuất thử nghiệm của Công ty TNHH Jiang Men Technology Bắc Việt (gọi tắt là 
Công ty). Nội dung này, Cục Thuế tỉnh Thái Bình có ý kiến như sau:

- Tại Điều 43 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc 
hội quy định về Hồ sơ khai thuế.

- Tại điểm d khoản 2 Điều 7 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 
của Chính phủ quy định:

“Điều 7. Hồ sơ khai thuế
...
2. Hồ sơ khai thuế tương ứng với từng loại thuế, người nộp thuế, phù hợp vơi 

phương pháp tính thuế, kỳ tính thuế (tháng, quý, năm, từng lần phát sinh hoặc quyết 
toán). Trường hợp cùng một loại thuế mà người nộp thuế có nhiều hoạt động kinh 
doanh thì thực hiện khai chung trên một hồ sơ khai thuế, trừ các trường hợp sau:

...
d) Người nộp thuế đang hoạt động có dự án đầu tư thuộc diện được hoàn thuế 

giá trị gia tăng thì phải lập hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng riêng cho từng dự án 
đầu tư; đồng thời phải bù trừ số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua 
vào sử dụng cho từng dự án đầu tư với số thuế giá trị gia tăng phải nộp (nếu có) 
của hoạt động, kinh doanh đang thực hiện cùng kỳ tính thuế.

...”
- Tại Điều 8, Điều 9 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 (được 

sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 91/2022/NĐ-CP ngày 30/10/2022) của Chính phủ 
quy định về Các loại thuế khai theo tháng, khai theo quý, khai theo năm, khai theo 
từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế và khai quyết toán thuế; Tiêu chí khai thuế theo 
quý đối với thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân.

- Tại Phụ lục II Danh mục mẫu biểu hồ sơ khai thuế ban hành kèm theo Thông 
tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, quy định:
STT Mẫu số Tên hồ sơ, mẫu biểu
… … …

II. Mẫu biểu hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TỈNH THÁI BÌNH

Số:            /CTTBI-TTHT
V/v kê khai hạch toán các chi phí trong 
giai đoạn đào tạo, sản xuất thử nghiệm.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Bình, ngày       tháng       năm
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... ... ...

3 01/GTGT
Tờ khai thuế giá trị gia tăng (áp dụng đối với người nộp 
thuế tính thuế theo phương pháp khấu trừ có hoạt động 
sản xuất kinh doanh)

… ... ...

8 02/GTGT
Tờ khai thuế giá trị gia tăng (áp dụng đối với người nộp 
thuế tính thuế theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư 
thuộc diện được hoàn thuế)

… … …
- Tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ 

Tài chính quy định:
“Điều 3. Người nộp thuế
Người nộp thuế GTGT là tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch 

vụ chịu thuế GTGT ở Việt Nam, không phân biệt ngành nghề, hình thức, tổ chức 
kinh doanh (sau đây gọi là cơ sở kinh doanh) và tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng 
hóa, mua dịch vụ từ nước ngoài chịu thuế GTGT (sau đây gọi là người nhập khẩu) 
bao gồm:

1. Các tổ chức kinh doanh được thành lập và đăng ký kinh doanh theo Luật 
Doanh nghiệp, Luật Doanh nghiệp Nhà nước (nay là Luật Doanh nghiệp), Luật Hợp 
tác xã và pháp luật kinh doanh chuyên ngành khác;

…”
- Tại Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 (đã được sửa đổi, bổ 

sung tại Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015) của Bộ Tài chính, quy định:
“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế
1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp 

được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:
a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh 

của doanh nghiệp.
b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.
c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 

triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ 
thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn 
bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

...
2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:
2.1. Khoản chi không đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều này.
...
2.30. Các khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế, trừ các khoản 

chi sau:
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- Khoản chi cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp và đào tạo nghề nghiệp cho 
người lao động bao gồm:

+ Chi phí trả cho người dạy, tài liệu học tập, thiết bị dùng để hoạt động giáo 
dục nghề nghiệp, vật liệu thực hành, các chi phí khác hỗ trợ cho người học.

+ Chi phí đào tạo của doanh nghiệp cho người lao động được tuyển dụng vào 
làm việc tại doanh nghiệp

...
2.31. Chi về đầu tư xây dựng cơ bản trong giai đoạn đầu tư để hình thành tài 

sản cố định.
Khi bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp chưa phát sinh doanh 

thu nhưng có phát sinh các khoản chi thường xuyên để duy trì hoạt động sản xuất 
kinh doanh của doanh nghiệp (không phải là các khoản chi đầu tư xây dựng để hình 
thành tài sản cố định) mà các khoản chi này đáp ứng các điều kiện theo quy định thì 
khoản chi này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Trường hợp trong giai đoạn đầu tư, doanh nghiệp có phát sinh khoản chi trả 
tiền vay thì khoản chi này được tính vào giá trị đầu tư. Trường hợp trong giai đoạn 
đầu tư xây dựng cơ bản, doanh nghiệp phát sinh cả khoản chi trả lãi tiền vay và thu 
từ lãi tiền gửi thì được bù trừ giữa khoản chi trả lãi tiền vay và thu từ lãi tiền gửi, 
sau khi bù trừ phần chênh lệch còn lại ghi giảm giá trị đầu tư.

…”
Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty sản xuất, kinh doanh hàng hóa, 

dịch vụ chịu thuế GTGT ở Việt Nam, đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp 
khấu trừ thì: 

1. Về thuế GTGT: 
- Nộp hồ sơ khai thuế GTGT theo mẫu số 01/GTGT ban hành kèm theo 

Thông tư số 80/2021/TT-BTC. 
- Nếu Công ty đang hoạt động có dự án đầu tư thuộc diện được hoàn thuế GTGT 

thì phải lập hồ sơ khai thuế GTGT riêng cho từng dự án đầu tư theo mẫu số 02/GTGT 
(ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC); đồng thời phải bù trừ số thuế giá 
trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho từng dự án đầu tư với số thuế 
giá trị gia tăng phải nộp (nếu có) của hoạt động, kinh doanh đang thực hiện cùng kỳ 
tính thuế theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP. 

Đề nghị Công ty căn cứ thực tế phát sinh tại đơn vị để tự xác định và kê khai 
thuế GTGT theo đúng quy định: Nếu thuế GTGT đầu vào phục vụ cho hoạt động 
sản xuất kinh doanh thì kê khai trên tờ khai mẫu số 01/GTGT; nếu phục vụ cho dự 
án đầu tư thuộc diện được hoàn thuế thì kê khai trên tờ khai mẫu số 02/GTGT.

2. Về chi phí phát sinh trước khi phát sinh doanh thu: Khoản chi cho hoạt động 
giáo dục nghề nghiệp và đào tạo nghề nghiệp cho người lao động; Các khoản chi 
thường xuyên để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (không 
phải là các khoản chi đầu tư xây dựng để hình thành tài sản cố định) nếu đáp ứng 
điều kiện quy định tại Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ 
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sung tại Thông tư số 96/2015/TT-BTC) của Bộ Tài chính (nêu trên) thì được trừ khi 
xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Trong quá trình thực hiện, đề nghị Công ty tham khảo các văn bản chính sách 
thuế tại Trang thông tin điện tử Cục Thuế tỉnh Thái Bình (địa chỉ: 
https://thaibinh.gdt.gov.vn); trường hợp còn vướng mắc, Công ty liên hệ trực tiếp 
về Cục Thuế (phòng Thanh tra - Kiểm tra số 2, điện thoại 02273.643.391) để được 
hỗ trợ giải quyết. 

Cục Thuế tỉnh Thái Bình trả lời để Công ty TNHH Jiang Men Technology Bắc 
Việt biết và thực hiện theo đúng quy định pháp luật. Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Cục Thuế;
- Các phòng: TTKT2; NVDTPC; KK;
- Website Cục Thuế; 
- Lưu: VT, TTHT.
     

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
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